
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10A3 Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Duyên (ĐT 0903276077)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú

1 0150293500 Đinh Tuấn Anh 20/12/2006 Nam

2 0144011935 Ngô Đức Anh 23/11/2006 Nam

3 0116763342 Nguyễn Minh Anh 20/08/2006 Nữ

4 0148584030 Nguyễn Phương Anh 20/12/2006 Nữ

5 0116963332 Phạm Xuân Bách 16/02/2006 Nam

6 0116951647 Trần Gia Bảo 12/12/2006 Nam

7 0149231904 Vũ Khánh Chi 08/03/2006 Nữ

8 0131895974 Nguyễn Văn Chí 16/02/2006 Nam

9 0149016226 Hoàng Thùy Dương 01/05/2006 Nữ

10 0116760295 Mai Huy Đăng 11/02/2006 Nam

11 0116786815 Bùi Minh Đức 06/05/2006 Nam

12 0116665865 Nguyễn Hồng Hải 09/05/2006 Nữ

13 0116839461 Đào Thị Bích Hằng 28/10/2006 Nữ

14 0116713581 Nguyễn Huy Hiển 11/03/2006 Nam

15 0150293628 Nguyễn Tuấn Hùng 09/08/2006 Nam

16 0150293696 Đỗ Xuân Huy 28/05/2006 Nam

17 0133782498 Nguyễn Tiến Hưng 16/10/2006 Nam

18 0116454991 Vũ Gia Hưng 04/01/2006 Nam

19 0149016236 Nguyễn Văn Tường Khôi 29/07/2006 Nam

20 0137060430 Trần Trung Kiên 07/07/2006 Nam

21 0142222516 Lê Ngọc Linh 30/03/2006 Nữ

22 0150293427 Trần Hà Linh 29/06/2006 Nữ

23 0150293709 Trần Hiền Linh 24/04/2006 Nữ

24 0133487523 Bùi Công Minh 27/09/2006 Nam

25 0149016191 Đặng Nguyễn Vương Minh 21/06/2006 Nam

26 0150511971 Hà Huy Quang Minh 14/08/2006 Nam

27 0137072632 Nguyễn Quang Minh 30/11/2006 Nam

28 0116654981 Trần Nhật Minh 30/01/2006 Nam

29 0150293587 Trần Tuấn Minh 03/03/2006 Nam

30 0149016242 Phạm Hải Nam 28/08/2006 Nam

31 0133181265 Phùng Linh Ngân 26/02/2006 Nữ

32 0134714877 Nguyễn Minh Nghĩa 05/12/2006 Nam

33 0116586097 Đỗ Huy Nguyên 17/04/2006 Nam

34 0134714849 Dương Quỳnh Như 26/06/2006 Nữ

35 0116667697 Trần Vũ Gia Phúc 27/05/2006 Nam

36 0149016247 Lê Anh Phước 03/11/2006 Nam

37 0143139921 Vũ Quang 09/03/2006 Nam

38 0116501546 Hoàng Minh Quân 29/01/2006 Nam

39 0116990998 Cung Ngọc Tân 20/08/2006 Nam

40 0137060425 Giang Khoa Thành 11/11/2006 Nam

41 3416866534 Trần Thạc Thông 06/05/2006 Nam

42 0116694552 Nguyễn Thùy Trang 03/02/2006 Nữ

43 0116643807 Nguyễn Thanh Tú 11/03/2006 Nam

44 0149031192 Triệu Khắc Quang Tú 18/12/2006 Nam

45 0150339059 Nguyễn Văn Tuấn 28/07/2006 Nam

46 0116683916 Nguyễn Trí Vinh 17/04/2006 Nam

47 0146953912 Nguyễn Đức Minh Vũ 02/05/2006 Nam
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